                        TRƯỜNG CAO  LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
                         Khoa: KHOA HỌC CƠ BẢN

                         Tổ: Giáo dục thể chất – Quốc phòng – An ninh

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

	     STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT DẠY – NGÀY THÁNG
	GIẢNG VIÊN DƯ GIỜ
	GHI CHÚ

	1
	HÀ ĐÔNG CẢNH

	22C1 – CCK1
	13g15 -14g
	01/11/2022
	 Thầy Mạnh Phương, Thái Hùng                          
	SB

	2
	LÊ THÁI HÙNG
	22C1 – ĐCN1
	7g – 7g45
	02/12/2020
	 Thầy Điền, Phi Hùng   


	SB

	3
	NGUYỄN PHÚ TÂN
	22T4 – CNÔ2
	7g45 – 8g30
	02/11/2022
	 Thầy Điền, Phi Hùng   


	SB

	4
	NGÔ THANH ĐIỀN
	22C1 – ĐCN2
	10g20 -11g05
	02/11/2022
	 Thầy Phương, Thái Hùng , Phi Hùng 

                       
	SB

	5
	NGUYỄN QUÍ LONG
	22C1 – CCK3
	13g15 -14g
	02/11/2022
	Thầy Tân, Thái Hùng  

                        
	SB

	6
	VŨ ANH TOÁN
	22C1 – CCK4
	13g15 -14g
	03/11/2022


	Thầy Mạnh Phương, Thái Hùng                          
	SB

	7
	CHIÊM THANH QUỐC ANH
	22C1 – CCK1
	13g15 -14g
	04/11/2022
	Thầy Tân, Thái Hùng                          
	SB

	8
	BÙI ĐỨC PHƯỚC
	22T4 – CCK1
	7g45 – 8g30
	05/11/2022


	Thầy Tân, Thầy Điền,Thái Hùng                          
	SB

	9
	HÀ NGỌC HƯƠNG

	22T4 – LTM3
	 15g50 – 16g35
	 05/11/2022
	Thầy Phú Tân, Mạnh Phương,Thái Hùng,                            
	SB


                                                                                





 Ngày 31 tháng 10 năm 2022
                                                                                            



                       Trưởng Bộ Môn  
                                                                                                                                                            Lê Thái Hùng
